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BÁO CÁO THẨM TRA TÓM TẮT
Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế


Kính thưa: Các vị đại biểu Quốc hội,

Theo Nghị quyết về Ch​ương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 của  Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) được phân công chủ trì thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. 

Uỷ ban TCNS xin báo cáo Quốc hội ý kiến thẩm tra tóm tắt về Dự án Luật này như sau:
I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết ban hành luật

Luật quản lý thuế được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 đã tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. Tuy nhiên, cùng với quá trình vận hành của nền kinh tế, Luật quản lý thuế hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế
. Vì vậy, Ủy ban TCNS tán thành với Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế để tạo khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước. 
2. Về phạm vi sửa đổi

 Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế theo Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu, sửa đổi Luật căn bản, toàn diện hơn vì qua giám sát
 cho thấy: (1) Nhiều quy định của Luật đã bộc lộ hạn chế, chưa chặt chẽ và đồng bộ; vướng mắc phát sinh ở nhiều khâu trong quy trình quản lý thuế; (2) Thiếu các quy định bảo đảm hiệu lực thực thi và biện pháp chế tài cần thiết, dẫn đến việc thực hiện không nghiêm minh; (3) Việc chỉ sửa đổi một số điều sẽ không bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật. 
3. Về mục tiêu ban hành luật

Ủy ban TCNS đề nghị, việc sửa đổi Luật quản lý thuế phải đáp ứng các mục tiêu cơ bản sau đây: (1) Khắc phục kịp thời những hạn chế của Luật hiện hành, tăng cường các biện pháp quản lý, đẩy mạnh hậu kiểm, có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, đáp ứng yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho NSNN; (2) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, quản lý chặt chẽ nguồn thu, hạn chế thất thu và nợ đọng thuế; (3) Đẩy mạnh hiện đại hóa ngành thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

4. Đánh giá chung về Dự thảo luật

Ủy ban TCNS cho rằng, việc sửa đổi Luật cơ bản đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống thuế, hải quan,... Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của quản lý thuế, khắc phục tình trạng lợi dụng sơ hở của pháp luật làm thất thu NSNN, Dự thảo luật phải có các quy định tăng cường thanh tra, kiểm tra, đặc biệt chú trọng hậu kiểm; có chế tài xử phạt đủ mạnh nhằm hạn chế, ngăn chặn hành vi vi phạm như khai man, gian lận, chuyển giá,… Tuy nhiên, những nội dung này chưa thể hiện cụ thể trong Dự thảo luật, chưa tạo đủ công cụ để thực hiện mục tiêu đặt ra.
 5. Về tính cụ thể của Dự thảo luật

Ủy ban TCNS nhận thấy, nhiều quy định trong Dự thảo luật chưa bảo đảm cụ thể; một số nội dung quan trọng giao Chính phủ hoặc Bộ Tài chính quy định bằng văn bản dưới luật (Dự thảo luật sửa đổi 33 điều, khoản thì có tới 12 điều, khoản giao Chính phủ hướng dẫn), đặc biệt đây lại là những nội dung quan trọng, cốt lõi của Luật như quy định về quản lý rủi ro, cơ chế thỏa thuận trước về giá tính thuế,… Vì vậy, Ủy ban TCNS đề nghị rà soát, cụ thể hóa tối đa những nội dung liên quan. Đồng thời, những nội dung hiện đang được quy định tại văn bản dưới luật, qua quá trình thực hiện cho thấy đã bảo đảm hợp lý, ổn định cần đưa vào các quy định của Luật nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, cụ thể của Luật.
II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về nguyên tắc quản lý thuế (Khoản 4, khoản 5 Điều 4)

Khoản 4, khoản 5 Điều 4 Dự thảo luật quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
.

 Ủy ban TCNS cho rằng, các quy định về quản lý rủi ro, tiêu chí xếp hạng ưu tiên để áp dụng biện pháp thuận lợi đối với người nộp thuế là nội dung quan trọng nhưng lại giao Chính phủ quy định cụ thể bằng văn bản dưới luật là chưa hợp lý. Do đó, đề nghị quy định cụ thể trong Luật các nội dung về quản lý rủi ro, tiêu chí xếp hạng ưu tiên, các biện pháp thuận lợi được áp dụng đối với người nộp thuế.
Có ý kiến cho rằng, việc áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế là cần thiết song việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp nếu chỉ dựa vào ý chí chủ quan của cán bộ quản lý thuế có thể dẫn đến tình trạng thiếu khách quan, công bằng, chưa bảo đảm chính xác. Vì vậy, đề nghị bổ sung quy định nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong quản lý, đánh giá, phân loại đối tượng nộp thuế phục vụ cho quá trình áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế. 
2. Về nghĩa vụ của người nộp thuế trong ứng dụng công nghệ thông tin (Khoản 10 Điều 7)

Dự thảo luật bổ sung khoản 10 Điều 7 quy định về nghĩa vụ của người nộp thuế trong ứng dụng công nghệ thông tin
.  
Ủy ban TCNS nhận thấy, quy định của Dự thảo luật chưa bảo đảm chặt chẽ, chưa làm rõ thế nào là “trường hợp người nộp thuế đủ khả năng để ứng dụng công nghệ thông tin”, dẫn đến không có căn cứ để áp dụng. Ngoài ra, Dự thảo luật chưa quy định biện pháp chế tài đối với trường hợp không áp dụng công nghệ thông tin trong kê khai, nộp thuế, dẫn đến thiếu nghiêm minh trong thực hiện. Vì vậy, để bảo đảm tính nghiêm minh, chặt chẽ, cụ thể của Luật, đề nghị bổ sung quy định về tiêu chí, điều kiện để xác định đối tượng có nghĩa vụ phải ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai, nộp thuế, trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và bổ sung biện pháp chế tài xử lý đối với trường hợp vi phạm.
3. Về nguyên tắc ấn định thuế (Khoản 3 Điều 36)

Khoản 3 Điều 36 quy định về nguyên tắc ấn định thuế trong trường hợp áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế
.

Ủy ban TCNS cho rằng, nội dung liên quan đến cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế là một trong những vấn đề quan trọng được đề cập trong nội dung sửa đổi, bổ sung Luật lần này, được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế và ngăn chặn tình trạng chuyển giá, gây thất thu cho NSNN. Tuy nhiên, đối chiếu với nội dung khoản 3 Điều 36 của Dự thảo luật, Ủy ban TCNS nhận thấy, các nội dung liên quan đến cơ chế thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế mới chỉ dừng ở việc nêu vấn đề và quy định những nội dung mang tính định hướng mà chưa đề cập trực tiếp đến các nội dung cụ thể, chi tiết. Theo đó, các quy định cụ thể, cốt lõi liên quan đến việc thực hiện cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế chưa được quy định cụ thể trong Luật; nhiều nội dung giao Chính phủ quy định bằng văn bản dưới luật là chưa bảo đảm chặt chẽ, hợp lý. Vì vậy, đề nghị Chính phủ rà soát, bổ sung vào Dự thảo luật những vấn đề trọng tâm, cốt lõi liên quan đến cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế như điều kiện, phạm vi, nguyên tắc, các trường hợp cụ thể áp dụng cơ chế này, nội dung thực hiện, chế tài xử phạt,... nhằm bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả, hiệu lực thực thi trong thực tế.
4. Về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, thời hạn bảo lãnh (Khoản 3 Điều 42)

Khoản 3 Điều 42 Dự thảo luật quy định thời hạn nộp thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu, thời hạn bảo lãnh. 

Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS đề nghị: (1) Chính phủ cần làm rõ căn cứ để quy định thời hạn bảo lãnh đối với từng loại hàng hóa; (2) Rút ngắn thời hạn bảo lãnh đối với hàng gia công xuất khẩu xuống 180 ngày (thay vì 275 ngày như Dự thảo luật) hoặc theo thời gian quy định của chu kỳ sản xuất, gia công hàng xuất khẩu. 

Tuy nhiên, có ý kiến trong Ủy ban TCNS còn băn khoăn cho rằng, áp dụng ân hạn thuế phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng sẽ làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu và duy trì các cân đối vĩ mô của nền kinh tế.
5. Về trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế (Điều 60)

 Đối với trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau, Luật hiện hành chưa quy định sau thời hạn bao lâu kể từ khi hoàn thuế thì cơ quan quản lý thuế phải tiến hành kiểm tra. Dự thảo luật bổ sung khoản 2a Điều 60 quy định về thời hạn hoàn thuế đối với một số trường hợp cụ thể
.

Ủy ban TCNS nhận thấy: (1) Căn cứ, tiêu chí để xác định 4 trường hợp quy định tại khoản 2a Điều 60 của Dự thảo luật chưa rõ ràng, cụ thể; việc xác định thế nào là có sự “thay đổi bất thường” cũng rất phức tạp; phạm vi của “kinh doanh thương mại, dịch vụ” là rất rộng. Do đó, có thể dẫn đến những vướng mắc trong triển khai thực hiện; (2) Việc chỉ quy định thời hạn kiểm tra sau hoàn thuế đối với 4 trường hợp như trong Dự thảo luật chưa chặt chẽ, toàn diện, chưa bao quát hết các đối tượng cần thiết phải kiểm tra. Trong thực tế, ngoài 4 trường hợp được đề cập tại các điểm a, b, c, d khoản 2a Điều 60 của Dự thảo luật, có khả năng phát sinh nhiều trường hợp khác có sai phạm trong hoàn thuế, nhất là khi số hoàn thuế tăng rất nhanh qua các năm. Do đó, nếu không quy định cụ thể thời hạn tiến hành kiểm tra sau hoàn thuế đối với tất cả các trường hợp có thể sẽ tạo kẽ hở pháp luật, dẫn đến buông lỏng quản lý, gây thất thoát NSNN. Vì vậy, Ủy ban TCNS đề nghị, quy định cụ thể trong Luật về thời hạn tiến hành kiểm tra sau hoàn thuế đối với tất cả các trường hợp được hoàn thuế theo phương thức “hoàn trước, kiểm sau” theo hướng: Thời hạn kiểm tra sau hoàn thuế đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xếp hạng ưu tiên là 180 ngày kể từ ngày có quyết định hoàn thuế. Đối các trường hợp khác, thời hạn kiểm tra là trong vòng 1 năm kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.
6. Về xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn (Điều 106, 107)
Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng mức tiền chậm nộp từ 0,05% (Luật hiện hành) lên 0,07%; phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn đối với trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai nhưng trước khi cơ quan hải quan kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn đối với trường hợp khai bổ sung sau khi cơ quan hải quan kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Có ý kiến trong Ủy ban TCNS cho rằng, mức xử phạt được quy định trong Dự thảo luật chưa có sự phân biệt dựa trên tần suất và mức độ vi phạm, dẫn đến chưa bảo đảm công bằng, tính răn đe chưa cao. Vì vậy, đề nghị bổ sung quy định về chế tài xử phạt theo hướng tăng nặng mức phạt đối với các trường hợp cố tình vi phạm, có hành vi vi phạm tái diễn nhiều lần, mức độ vi phạm lớn,... 

7. Về điều khoản thi hành

Khoản 4 Điều 2 của Dự thảo luật quy định: “Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước”.
Để bảo đảm tính chặt chẽ trong hướng dẫn thi hành luật, đề nghị quy định rõ trong Luật những điều, khoản giao Chính phủ hướng dẫn và bỏ quy định: “hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước”.
III. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ HIỆN HÀNH

1. Về cơ chế kiểm soát và chế tài xử phạt

           Ủy ban TCNS nhận thấy, một trong những điểm mới của Luật quản lý thuế là tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế. Tuy nhiên, đi đôi với cơ chế này, đòi hỏi phải có biện pháp kiểm soát hữu hiệu và chế tài đủ mạnh nhằm bảo đảm tính nghiêm minh trong tuân thủ pháp luật. Qua giám sát và trên cơ sở tổng kết 4 năm thực hiện Luật quản lý thuế cho thấy, tỷ lệ sai phạm trong thực hiện cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp là khá lớn, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan như ngân hàng, các tổ chức tín dụng, cơ quan công an,... với cơ quan quản lý thuế còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, Luật quản lý thuế hiện hành và cả Dự thảo luật còn thiếu các quy định bảo đảm hiệu quả kiểm soát, nhất là hậu kiểm, chế tài xử phạt, do vậy, đề nghị bổ sung nội dung này để tạo công cụ xử phạt nghiêm minh hơn đối với hành vi không trung thực, gian lận, trốn thuế; xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin, không phối hợp với cơ quan quản lý thuế khi có yêu cầu,...
2. Về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 

Khoản 6 Điều 32 của Luật hiện hành quy định:“Chính phủ quy định cụ thể địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với từng trường hợp cụ thể”.
Đề nghị sửa khoản 6 Điều 32 theo hướng quy định cụ thể trong Luật về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế phù hợp với từng sắc thuế để bảo đảm tính chặt chẽ của Luật. 
3. Về ấn định thuế

Điều 37, 39, 41 của Luật quản lý thuế hiện hành quy định việc ấn định thuế đối với các đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai nhưng có vi phạm pháp luật về thuế; ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu song chưa quy định về hình thức xử phạt đối với trường hợp người nộp thuế không tuân thủ quy định liên quan đến ấn định thuế (không nộp hoặc không nộp đủ số thuế được ấn định, khai sai,...). Do đó, đề nghị bổ sung nội dung tại Điều 37 quy định về hình thức xử lý theo hướng: Trường hợp người nộp thuế không tuân thủ quy định liên quan đến ấn định thuế, ngoài nghĩa vụ phải nộp số tiền thuế ấn định còn phải bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 92; bị xử phạt theo quy định tại các Điều 106, 107, 108 của Luật quản lý thuế.

4. Về các nội dung đề nghị cụ thể hóa trong luật

Luật quản lý thuế hiện hành có 120 điều, trong đó có 19 điều giao Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành. Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ luật hóa tối đa những nội dung hiện đang được quy định tại văn bản dưới luật và thực hiện ổn định trong giai đoạn vừa qua như trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (Điều 104); mức xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục về thuế (Điều 105); thẩm quyền, thủ tục miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (Điều 111); trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế (Điều 60),… nhằm bảo đảm tính chặt chẽ của Luật, tạo thuận lợi cho tra cứu, áp dụng.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo thẩm tra tóm tắt của Ủy ban TCNS về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. Kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- L​ưu: HC, TCNS.


	TM. ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

CHỦ NHIỆM
(đã ký)
Phùng Quốc Hiển



� Một số quy định chưa bảo đảm chặt chẽ, chưa tạo cơ chế kiểm soát hữu hiệu, dẫn đến lợi dụng pháp luật trốn thuế, gây thất thoát nguồn thu cho NSNN; Chưa hình thành hệ thống chế tài đủ mạnh bảo đảm hiệu lực trong thực thi pháp luật; Một số vấn đề mới phát sinh trong công tác quản lý thuế chưa được quy định trong luật, ...


� Trong năm 2011, Ủy ban TCNS đã tiến hành giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý thuế”. 


� “4. Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Chính phủ quy định cụ thể quản lý rủi ro đối với từng nội dung quản lý thuế phù hợp với điều kiện thực tiễn và các cam kết quốc tế đã ký kết.


5. Áp dụng các biện pháp thuận lợi đối với người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí xếp hạng ưu tiên theo quy định của Chính phủ.”


� Khoản 10 Điều 7 quy định: “Trường hợp người nộp thuế đủ khả năng để ứng dụng công nghệ thông tin thì phải thực hiện quản lý, sử dụng hoá đơn, kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”


� Khoản 3 Điều 36 quy định: “Trường hợp người nộp thuế đề nghị áp dụng Cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế hoặc giá tính thuế theo giá thị trường cho các giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết thì được thực hiện trên cơ sở thống nhất giữa cơ quan thuế và người nộp thuế theo thỏa thuận đơn phương, song phương và đa phương giữa cơ quan thuế, người nộp thuế và cơ quan thuế các nước, vùng lãnh thổ có liên quan.


Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, phạm vi, nguyên tắc, nội dung và thời gian thực hiện.”





� Khoản 2a Điều 60 quy định: “Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, việc kiểm tra sau hoàn thuế phải được thực hiện trong thời hạn tối đa không quá một năm kể từ khi có Quyết định hoàn thuế, đối với các trường hợp:


a. Cơ sở kinh doanh kê khai lỗ lũy kế hai năm liên tục hoặc có số lỗ vượt quá vốn điều lệ đăng ký.


b. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản; kinh doanh thương mại, dịch vụ.


c. Cơ sở kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh trong vòng mười hai tháng tính từ thời điểm có Quyết định hoàn thuế trở về trước.


d. Cơ sở kinh doanh có sự thay đổi bất thường giữa doanh thu tính thuế và số thuế được hoàn trong giai đoạn mười hai tháng”.
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